
Stt Lớp  Họ và  Tên 
 NGÀY 

SINH 
Điểm RL

Xếp loại

 rèn luyện
Ghi chú

1 K15KT3 Nguyễn Lê Tuấn Anh 26/05/1997 83 Tốt

2 K15KT3 H'- Cúc Knul 09/12/2007 83 Tốt

3 K15KT3 Trần Hồng Hạnh 13/08/2005 82 Tốt

4 K15KT3 Trần Thị Thúy Hằng 18/08/1979 83 Tốt

5 K15KT3 Ngô Nhật Hoàng 29/11/1999 82 Tốt

6 K15KT3 Phạm Hữu Hùng 20/04/2005 83 Tốt

7 K15KT3 H Mlan ÊBan 01/08/2004 79 Khá

8 K15KT3 Lê Lý Ly Na 20/11/1998 85 Tốt

9 K15KT3 Trần Thị Lệ Quyên 10/03/2005 93 Xuất sắc

10 K15KT3 H Sươn Niê 05/10/1992 82 Tốt

11 K15KT3 Nguyễn Văn Thìn 01/01/2000 82 Tốt

12 K15KT3 Võ Thị Thanh Thúy 06/06/1988 83 Tốt

13 K15KT3 H Tốt Byă 12/04/1994 83 Tốt

14 K15KT3 Triệu Thu Trang 11/01/2005 82 Tốt

15 K15KT3 Nguyễn Trần Thu Trang 12/01/2005 93 Xuất sắc

16 K15KT3 Đỗ Quang Trường 28/12/2007 83 Tốt

17 K15KT3 H Tuen Kbuôr 03/03/1995 83 Tốt

18 K15KT3 Huỳnh Thị Yến Vi 01/01/2001 93 Xuất sắc

19 K15KT3 Quan Tú Vy 20/12/1993 93 Xuất sắc

20 K15KT3 H Xân Hiêng Hra 19/03/2003 83 Tốt

21 K15KT3 H Yêu Kiêng Hra 14/10/2000 82 Tốt

Danh sách này gồm có 21 học sinh

Trong đó: Loại Xuất sắc: 04 chiếm 19,04 % ; Tốt: 16 chiếm 76,19%; Khá: 01 chiếm  4,77%

Trung bình: 0 học sinh chiếm 0%; Chưa đạt: 0

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐĂK LĂK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN

  KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2025-2026, LỚP K15KT3

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TCĐL ngày      tháng 3 năm 2026 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Đăk Lăk)
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